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· Thí sinh không được sử dụng tài liệu, nộp lại đề sau khi thi

· Bài thi này gồm 40 câu, mỗi câu 0,25 điểm.

	Câu 1: Mức ồn ở ngưỡng chói tai :


A. 100 dBA
B. 110 dBA
C. 120 dBA
D. 130 dBA

	Câu 2: Các biện pháp tiêu âm chống ồn cần thiết là: 


A. Thường xuyên bảo dưỡng định kỳ.
B. Bọc cách âm cụm máy và thiết bị.
C. Giá đỡ có đệm cao su hoặc lò xo giảm chấn hoặc ống nối mềm hoặc hộp cách âm.

D. Tất cả các biện pháp trên
	Câu 3: Bội số tuần hoàn là:


A. Bội số trao đổi không khí của phòng.
B. Tỉ số giữa lưu lượng thể tích không khí cấp vào và thể tích của phòng.
C. Số lần thay đổi không khí của phòng trong một đơn vị thời gian.
D. Tất cả đều đúng.
	Câu 4: Những phát biểu nào sau đây là đúng


A. Ống dẫn không khí nên bọc cách nhiệt để chống ồn và tránh đọng sương.
B. Khi rẽ nhánh ống dẫn không khí thì góc rẽ nên nhỏ nhất có thể, nhằm giảm tổn thất áp suất.
C. Để giảm tiếng ồn và sự rung động của ống dẫn nên chọn tốc độ không khí trong ống dẫn thấp.
D. Tất cả những điều trên.
	Câu 5: Bụi siêu mịn là hạt bụi có kích thước


A. 1 - 10 μm.
B. 0,1-1 μm
C. > 0,001 μm.
D. < 0,001 μm.
	Câu 6: Mức ồn bắt đầu làm biến đổi nhịp tim là:


A. 50 dBA.
B. 100 dBA
C. 150 dBA
D. 200 dBA
	Câu 7: Sự lựa chọn một hệ thống điều hòa không khí thích hợp phụ thuộc vào


A. Loại không gian cần điều hòa ( tòa nhà văn phòng, phân xưởng sản xuất....)
B. Chi phí đầu tư ban đầu và chi phí vận hành trong quá trình sử dụng.
C. Độ ổn định, độ tin cậy và dịch vụ bảo dưỡng cũng như loại máy có sẵn trên thị trường.
D. Tất cả những điều trên.
	Câu 8: Tai người cảm nhận được các âm thanh có tần số:


A. 20 ~ 200 Hz
B. 20 ~ 2,000 Hz
C. 20 ~ 20,000 Hz
D. 20 ~ 200,000 Hz

	Câu 9: Trong các nhà máy dệt, để lọc bụi bông trong không khí người ta thường sử dụng bộ lọc  


A. Kiểu túi vải.
B. Kiểu thùng quay.
C. Kiểu xiclon.
D. Kiểu buồng lắng.
	Câu 10: Những phát biểu nào sau đây là đúng


A. Mức độ giãn nở của ống đồng và ống thép tỉ lệ thuận theo nhiệt độ.
B. Sử dụng các đoạn ống chữ U, Z, L để bù sự giãn nở của các đường ống.
C. Tất cả những điều trên.
D. Xác định tổn thất áp suất của đường ống dẫn nước là để chọn bơm.
	Câu 11: Trong hệ thống  điều hòa VRV 


A. Có sử dụng bộ biến tần để thay đổi tần số nguồn điện cấp cho máy nén.
B. Chênh lệch độ cao giữa dàn nóng và dàn lạnh  là không hạn chế.
C. Chênh lệch độ cao giữa dàn nóng và dàn lạnh  là rất nhỏ.
D. Độ dài đường ống giữa dàn nóng và dàn lạnh  là không hạn chế.
	Câu 12: Nguyên lý làm việc của bộ lọc bụi Xiclon là 


A. Giảm tốc độ không khí và bụi một cách đột ngột.
B. Lợi dụng lực ly tâm khi dòng khí chuyển động để tách bụi ra khỏi không khí.
C. Dùng các vách chắn trên đường chuyển động của không khí.
D. Ngoặt dòng chuyển động của dòng khí.
	Câu 13: Mục đích của thông gió là 


A. Thải chất độc hại trong phòng ra bên ngoài, cung cấp lượng ôxi cần thiết cho không gian điều hòa.

B. Thải nhiệt thừa và ẩm thừa ra bên ngoài.

C. Khắc phục các sự cố như lan tỏa chất độc hại hoặc phòng chống hỏa hoạn

D. Tất cả các câu trên đều đúng

	Câu 14: Độ ồn theo mức chuẩn - ngưỡng nghe thấy của tai người là:


A. 0 dB.
B. 10 dB
C. 20 dB
D. 30 dB
	Câu 15: Một lớp học có kích thước 12x8x3(m). Nếu sử dụng phương pháp bội số tuần hoàn K= 4
 thì lưu lượng thông gió cần thiết là :


A. 752 m3/h
B. 852 m3/h
C. 952 m3/h
D. 1152 m3/h

	Câu 16: Đơn vị của bội số tuần hoàn là 


A. lần /h.
B. m3/ lần. h
C. m3/ lần
D. m3/h
	Câu 17: Trong trường hợp xảy ra hoả hoạn, hệ thống thông gió cầu thang sẽ hoạt động và duy trì 
áp suất như thế nào để cho lửa và khói không lan sang khu vực cầu thang 


A. Dương.
B. Âm.
C. Cân bằng.
D. Không định lượng được.
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Cho đồ thị biểu diễn các quá trình như hình vẽ  ( sử dụng cho câu 18 đến 22)

Câu 18: Quá trình làm mát tách ẩm là quá trình 


A. 2
B. 3
C. 4
D. 6  

Câu 19: Quá trình gia nhiệt, d=const là quá trình 


A. 1
B. 2
C. 6
D. 8  

Câu 20: Quá trình hâm nóng và giảm ẩm là quá trình 


A. 1
B. 3
C. 4
D. 8  

Câu 21: Quá trình hâm nóng tăng ẩm là quá trình 


A. 1
B. 3
C. 6
D. 8  

Câu 22: Quá trình làm mát, d=const  là quá trình 


A. 1
B. 3
C. 6
D. 8  

Cho đồ thị biểu diễn quá trình 1-3 như hình vẽ 
( sử dụng cho câu 23 đến 25)
Câu 23: Lượng Nhiệt hiện được lấy đi của quá trình 1-2 là  

A. Qhiện= G.(Im-I2)

B. qhiện = I2-Im
C. qhiện = G.(I1-Im)

D. Qhiện= G.( I1-I2)

Câu 24: Lượng Nhiệt ẩn được lấy đi của quá trình 1-2 là  

A. Qân= I1-Im
B. qân= I1-Im
C. qân=G.(I1-Im)

D. Qân= G.(I1-Im)

Câu 25: Lượng nhiệt tồng được lấy đi của quá trình 1-2 là  

A. QT = I1-Im
B. qT = I1-Im
C. qT =G.(I1-Im)

D. QT = G.(I1-I2)

Cho 2 sơ đồ ( sử dụng cho câu 26 đến 30)
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(a) ( a)                                                             (b)
Câu 26: Sơ đồ (a) là sơ đồ  

A. Đường về trực tiếp

B. Đường về không trực tiếp

C. Đường đi trực tiếp

D. Ống góp trực tiếp

Câu 27: Sơ đồ (b) là sơ đồ  

A. Ống góp trực tiếp

B. Đường về trực tiếp

C. Đường về không trực tiếp 

D. Đường đi trực tiếp

Câu 28: Sơ đồ (a) là sơ đồ    

A. Có chiều dài và tổn thất mỗi nhánh bằng nhau 

B. Có chiều dài và tổn thất mỗi nhánh không bằng nhau
C. Có chiều dài mỗi nhánh không bằng nhau 

D. Có chiều dài mỗi nhánh bằng nhau
Câu 29: Sơ đồ (b) là sơ đồ    

A. Có chiều dài và tổn thất mỗi nhánh bằng nhau 

B. Có chiều dài và tổn thất mỗi nhánh không bằng nhau
C. Có chiều dài mỗi nhánh không bằng nhau 

D. Có chiều dài mỗi nhánh bằng nhau
Câu 30: Sơ đồ (a) là sơ đồ    

A. Cần lắp đặt van một chiều trên đường về để tránh áp lực dội ngược.
B. Cần lắp đặt đường ống có đường kính khác nhau để cân bằng lưu lượng nước qua mỗi nhánh
C. Không cần hiệu chỉnh để lưu lượng nước qua mỗi nhánh đồng đều.
D. Cần hiệu chỉnh để lưu lượng nước qua mỗi nhánh đồng đều.


 Một đường ống gió tiết diện hình chữ nhật, thể hiện như hình vẽ. tốc độ gió tại A là  ω1=8m/s.

Được xác định kích thước đường
ống theo phương pháp ma sát đồng 
đều. ( sử dụng cho câu 31 đến 34 ) 
Câu 31: Lưu lượng gió trong đoạn ống AB là    

A. 5,6 m3/s

B. 3,6 m3/s

C. 2,4 m3/s

D. 4,6 m3/s

Câu 32: Tiết diện đoạn ống AB là    

A. 0,45 m2
B. 0,75 m2

C. 0,95 m2
D. 0,25 m2

Câu 33: Lưu lượng gió trong đoạn ống BC là    

A. 5,7 m3/s

B. 4,7 m3/s
C. 3,7 m3/s

D. 2,7 m3/s

Câu 34: Tiết diện đoạn ống BC là    

A. 0,46 m2
B. 0,76 m2

C. 0,36 m2
D. 0,26 m2

Một tòa nhà văn phòng được điều hòa với điều kiện thiết kế theo sơ đồ hệ thống như hình vẽ  ( sử dụng cho câu 35 đến 40 )
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Câu 35: Tính nhiệt độ điểm C nếu tỉ lệ hòa trôn là LN /LT = 1/3   

A. 24oC 

B. 26oC 

C. 28oC

D. 30oC

Câu 36: Hệ số SHR  

A. 0,4 

B. 0,6
C. 0,8

D. 0,3
Câu 37: Enthalpy tại điểm C là   

A. 61,5 kJ/kg

B. 77 kJ/kg 

C. 87 kJ/kg 

D. 47 kJ/kg

Câu 38: Enthalpy tại điểm O ( cho (O = 90% )   

A. 22 kJ/kg

B. 32 kJ/kg
C. 42 kJ/kg

D. 52 kJ/kg 

Câu 39: Enthalpy tại điểm T là   

A. 23 kJ/kg

B. 43 kJ/kg
C. 33 kJ/kg

D. 53 kJ/kg 

Câu 40: Enthalpy tại điểm N là   

A. 102 kJ/kg

B. 92 kJ/kg 

C. 86,5 kJ/kg 

D. 42 kJ/kg

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA

        TRƯỞNG BỘ MÔN

         GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

          (Ký và ghi rõ họ tên)
                       (Ký và ghi rõ họ tên)
                        (Ký và ghi rõ họ tên)

-----------------------------------------------
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